
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

UBINUTRO 
Đọc kỹ hướng dén sử dụng trước khi dùng 

Đề xa tam tay trẻ em 

Néu cần thêm thông tin xin hỏi ý kién bác sĩ 

THÀNH PHẦN: 

Mỗi lọ siro chứa: 

Vitamin B1 20 mg 

Vitamin B2 20 mg 

Vitamin B6 20 mg 

Vitamin PP 18 mg 

Kẽm 30mg 

Lysine hydroclorid 900 mg 

T4 dược vừa đủ 90 ml 

DẠNG BAO CHE: Sirô thuốc 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 90ml, hộp 1 lọ 120ml, hộp 1 lọ 150ml 

CHÍ ĐỊNH: 

- Cung cấp acid amin, vitamin và kẽm trong các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, biéng 

ăn, còi xương, chậm lớn. 

- Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khoẻ nhanh chéng trong các trường hợp mệt 

mỏi, kiệt sức sau bệnh, rồi loạn tiêu hoá. 

- Dùng cho trẻ em và thiéu nién trong thời kỳ tăng trưởng phát triển, trong giai đoạn 

học hành căng thing cần b sung nhu cầu cao vé vitamin và acid amin. 

CHÓNG CHI ĐỊNH: 

- Quá mẫn cảm với các thành phan của thuốc. 

- Bệnh gan nặng, loét dạ day tién trién, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. 

TƯƠNG TÁC THUOC: 

- Do trong công thức có Vitamin PP nên khi sử dụng đồng thời với chất ức chế men
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khử HGM- CoA có thé làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân. Sử đụng đồng thời với 

thuốc chen Alpha-adrenergic trị tăng huyết áp có thé dẫn dén hạ huyết áp quá mức. 

Khẩu phần ăn và/hoặc thuốc uống ha đường huyét hoặc insulin có thé cần phải điều 

chinh khi sử dụng đồng thời với UBINUTRO. Sử dụng đồng thời với các thuốc có 

độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan. Không nên dùng dong 

thời UBINUTRO với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương 

dẫn đến tăng độc tính. 

- Không dùng đồng thời với Levodopa vì Vitamin B6 ức chế tác dụng của Levodopa. 

- Probenecid sử dụng cùng vitamin B2 gây giảm hấp thu vitamin B2 ở dạ dày, ruột. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: 

- Không có tác dụng phụ đáng ké nào với liều dùng đã khuyến cáo. Thinh thoảng gặp 

một vai tác dụng không mong mudn trên đường tiêu hóa như đây hơi, nôn, buồn nôn 

hay đỏ da, nổi ngứa. Khi gặp các triệu chứng trên tót nhất hỏi ¥ kién thầy thuốc. 

Ghi chú: “Thông báo cho bác sy tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 

thuốc”. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Trẻ em từ 1 - 5 tuổi: uống 5 ml/lần x 1 lằn/ngày. 

Trẻ em trên 5 tuổi: uống 5 ml/lần x 2 lan/ngay. 

HẠN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. Néu thầy thuốc biến mau hoặc có hiện tượng 

khác lạ thì phải báo cho nhà sản xuất biét. 

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

TIÊU CHUAN AP DUNG: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Nhà sản xuất : 
® CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM NAM HÀ 

S& 415, đường Hàn Thuyén, phường Vi Xuyén 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

NAMHA PHARMA Tel: 0228 3649408 - Fax: 0228 3644650 
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